
 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp.  
 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai dự toán mua sắm 
“Mua sắm vật tư HPLC phục vụ giảng dạy cho Khoa Dược”. 

Để có cơ sở lập giá dự toán, nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực 
và quan tâm đến dự toán mua sắm “Mua sắm vật tư HPLC phục vụ giảng dạy cho 
Khoa Dược” gửi Thư báo giá được niêm phong về Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch theo phụ lục bảng yêu cầu báo giá. 

Thành phần hồ sơ gồm:  
 1. Bảng báo giá hàng hóa (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi 
phí liên quan khác). 
 2. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày. 

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng cả hai hình thức sau: 
   2.1. Qua địa chỉ e-mail: thietbi@pnt.edu.vn 
   2.2. Trực tiếp về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Địa chỉ: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 
Số 02 Đường Dương Quang Trung, Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh. 
Thời gian gửi: trước 16 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2026 
Chi tiết liên hệ: KS. Nguyễn Xuân Hòa, Chuyên viên Phòng Thiết bị -  
Dự án, số điện thoại: 0914720035 
*Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá: 

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối 
với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật 
nước ngoài; 

- Hạch toán tài chính độc lập; 
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- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 
của pháp luật về phá sản; 

- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa 
chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người 
có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 
Điều 87 của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
Trân trọng./. 

         
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Tập thể lãnh đạo; 
- P.CNTT (để đăng Website); 
- Lưu: VT, TBDA-XH (02b). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC 

(Đính kèm Công văn số: ……. /TĐHYKPNT-TBDA ngày ….. tháng …. năm 2026 của 
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

STT Tên hàng hóa Xuất xứ 
(tương đương 
hoặc tốt hơn) 

Quy cách 
(tham 
khảo) 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn giá 
 (Đồng) 

(có VAT) 

Thành 
tiền 

(Đồng) 
(có VAT) 

1  

Cột HPLC C18 (150 x 4,6 
mm, 5μm) (Cột sắc ký 5um 
C18(2) 100A LC Column 
150 x 4.6mm) 
Thông số kỹ thuật: 
- Đường kính trong x chiều 
dài: 4.6 x 150 mm 
- Pha tĩnh: C18(2) 
- Kích thước hạt: 5 µm 
- Pore diameter: 100Å 
- Carbon load: 17,5 % 
- Surface area: 400 m2/g 
- Khóa đuôi endcapped: có 
- pH làm việc: từ 1.5-9 
 

Châu Mỹ 
Hộp 1 

cây 
Hộp 2 

  

2  

Màng lọc dung môi RC 
0.45um phi 47 mm (Màng 
lọc mẫu sắc ký membrane 
filters RC, white pore size: 
0.45 µm x 47 mm 

Châu Âu 
Hộp 

100 cái Hộp 3 

  

3  

Đầu lọc mẫu RC 0.45 um. 
phi 13 mm (Lõi lọc mẫu 
sắc ký Xtra disposable 
syringe filters RC-45/13 
membrane material 
cellulose 0.45um x 13mm  

Châu Âu 
Hộp 

100 cái Hộp 5 

  

4  

Đầu lọc mẫu RC 0.22 um. 
phi 47 mm (Xtra 
disposable syringe filters 
RC-20/13 membrane 
material: regenerated 
cellulose pore dia.: 0.20 
µm, membrane dia.: 13 
mm colorless PP case, 
labeled inlet: Luer lock - 
outlet: Luer pack of 100) 

Châu Âu 
Hộp 

100 cái Hộp 2 
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STT Tên hàng hóa Xuất xứ 
(tương đương 
hoặc tốt hơn) 

Quy cách 
(tham 
khảo) 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn giá 
 (Đồng) 

(có VAT) 

Thành 
tiền 

(Đồng) 
(có VAT) 

5  

Vial HPLC (thủy tinh 
trắng) - Lọ thủy tinh rỗng 
màu trắng có kẻ vạch đựng 
mẫu sắc ký 9mm Screw-
Top 1.5mL Vial 
11.6x32mm, Clear w/ 
patch, Glass + Nắp nhựa 
đậy lọ đựng mẫu sắc ký  

Châu Á 
Hộp 100 

cái Hộp 2 

  

 


